
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRẠM Y TẾ XÃ BÌNH LƢ VÀ 02 ĐIỂM TRẠM

2. Địa chỉ: Bản Mƣờng Cấu - xã Bình Lƣ - tỉnh Lai Châu

STT Họ và tên

Số 

GPHN/Số 

CCHN đã 

đƣợc cấp 

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

(Ghi cụ thể thời gian làm việc)

Vị trí chuyên môn

 (ghi cụ thể chức 

danh, vị trí chuyên 

môn được phân công 

đảm nhiệm)

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB,CB 

khác (Nếu có)

Ghi 

chú

I. 

1
Nguyễn Kim 

Tân

0002605/LC

H-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo quy định tại Thông 

tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp  y sỹ; Điều trị và dự phòng bệnh Lao.

 Giờ hành chính sáng từ 7h30-

12h, chiều từ 13h30-17h từ thứ 

2 đến thứ 6, ngoài ra thường 

trực cấp cứu ngoài giờ hành 

chính.

Y sỹ đa khoa/ 

Trưởng trạm y 

tế/Chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật 

tại TYT

2
Đào Xuân 

Văn

001685/LCH

-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo quy định tại Thông 

tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y sỹ; Điều trị và dự phòng bệnh Lao.

 Giờ hành chính sáng từ 7h30-

12h, chiều từ 13h30-17h từ thứ 

2 đến thứ 6, ngoài ra thường 

trực cấp cứu ngoài giờ hành 

chính.

Y sỹ đa khoa

TRẠM Y TẾ XÃ BÌNH LƢ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  24/24h

4. Danh sách đăng ký ngƣời hành nghề khám bệnh, chữa bệnh



STT Họ và tên

Số 

GPHN/Số 

CCHN đã 

đƣợc cấp 

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

(Ghi cụ thể thời gian làm việc)

Vị trí chuyên môn

 (ghi cụ thể chức 

danh, vị trí chuyên 

môn được phân công 

đảm nhiệm)

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB,CB 

khác (Nếu có)

Ghi 

chú

3
Nguyễn Đức 

Phong

0002572/LC

H-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng.

Giờ hành chính sáng từ 7h30-

12h, chiều từ 13h30-17h từ thứ 

2 đến thứ 6, ngoài ra thường 

trực cấp cứu ngoài giờ hành 

chính.

Điều dưỡng trung học

4 Lò Thị Chiêu
0002606/LC

H-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp hộ sinh.

Giờ hành chính sáng từ 7h30-

12h, chiều từ 13h30-17h từ thứ 

2 đến thứ 6, ngoài ra thường 

trực cấp cứu ngoài giờ hành 

chính.

Nữ hộ sinh trung học

II

5
Phạm Thị 

Thúy

000012/LCH

-GPHN

 Y khoa; Xác định tình trạng nghiện; Điều 

trị và dự phòng bệnh Lao.

Giờ hành chính sáng từ 7h30-

12h, chiều từ 13h30-17h từ thứ 

2 đến thứ 6, ngoài ra thường 

trực cấp cứu ngoài giờ hành 

chính.

Bác sỹ Y khoa/ Phụ 

trách TYT/ Chịu 

trách nhiệm chuyên 

môn  kỹ thuật tại TYT

6 Lù Thị Tình
000651/LCH

-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo quy định tại Thông 

tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y sỹ; Điều trị HIV/AIDS; Điều trị và 

dự phòng bệnh Lao.

Giờ hành chính sáng từ 7h30-

12h, chiều từ 13h30-17h từ thứ 

2 đến thứ 6, ngoài ra thường 

trực cấp cứu ngoài giờ hành 

chính.

Y sỹ đa khoa/ Nâng 

cao tay nghề sản nhi

ĐIỂM TRẠM Y TẾ SỐ 1 XÃ BÌNH LƢ 



STT Họ và tên

Số 

GPHN/Số 

CCHN đã 

đƣợc cấp 

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

(Ghi cụ thể thời gian làm việc)

Vị trí chuyên môn

 (ghi cụ thể chức 

danh, vị trí chuyên 

môn được phân công 

đảm nhiệm)

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB,CB 

khác (Nếu có)

Ghi 

chú

7
Đỗ Đình 

Trọng

000577/LCH

-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường và Y học cổ truyền. 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn  

theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y sỹ; 

Điều trị và dự phòng bệnh Lao.

Giờ hành chính sáng từ 7h30-

12h, chiều từ 13h30-17h từ thứ 

2 đến thứ 6, ngoài ra thường 

trực cấp cứu ngoài giờ hành 

chính.

Y sỹ đa khoa/Bồi 

dưỡng kiến thức 

YHCT

8
Phạm Thị 

Quyên

0002039/LC

H-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

điều dưỡng

Giờ hành chính sáng từ 7h30-

12h, chiều từ 13h30-17h từ thứ 

2 đến thứ 6, ngoài ra thường 

trực cấp cứu ngoài giờ hành 

chính.

Điều dưỡng trung học

9
Nguyễn Thị 

Thoa

 

0002573/LC

H-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

hộ sinh

Giờ hành chính sáng từ 7h30-

12h, chiều từ 13h30-17h từ thứ 

2 đến thứ 6, ngoài ra thường 

trực cấp cứu ngoài giờ hành 

chính.

Nữ hộ sinh trung học



STT Họ và tên

Số 

GPHN/Số 

CCHN đã 

đƣợc cấp 

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

(Ghi cụ thể thời gian làm việc)

Vị trí chuyên môn

 (ghi cụ thể chức 

danh, vị trí chuyên 

môn được phân công 

đảm nhiệm)

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB,CB 

khác (Nếu có)

Ghi 

chú

III

10
Nguyễn Thị 

Thanh Thủy 

001033/LCH

-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo quy định tại Thông 

tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y sỹ; Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị 

và dự phòng bệnh Lao

Giờ hành chính sáng từ 7h30-

12h, chiều từ 13h30-17h từ thứ 

2 đến thứ 6, ngoài ra thường 

trực cấp cứu ngoài giờ hành 

chính.

Y sỹ đa khoa/ Phó 

trưởng trạm

11
Nguyễn 

Thanh Sơn

001623/LCH

-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa và Chuyên 

khoa mắt; Siêu âm tổng quát; Điều trị và dự 

phòng bệnh Lao. Chẩn đoán hình ảnh trong 

nhãn khoa

Giờ hành chính sáng từ 7h30-

12h, chiều từ 13h30-17h từ thứ 

2 đến thứ 6, ngoài ra thường 

trực cấp cứu ngoài giờ hành 

chính.

Bác sỹ đa khoa định 

hướng chuyên khoa 

Mắt/Chịu trách 

nhiệm chuyên môn 

kỹ thuật

12 Biện Thị Hà
0001724/LC

H-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo quy định tại Thông 

tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y sỹ; Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị 

và dự phòng bệnh Lao

Giờ hành chính sáng từ 7h30-

12h, chiều từ 13h30-17h từ thứ 

2 đến thứ 6, ngoài ra thường 

trực cấp cứu ngoài giờ hành 

chính.

Y sỹ đa khoa

ĐIỂM TRẠM Y TẾ SỐ 2 XÃ BÌNH LƢ 
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